
 

BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 
BẢO HIỂM TỬ KỲ CÓ HOÀN PHÍ 

(SUN – TRỌN VUI) 

Phí bảo hiểm được tính sẽ được 2 loại chiết khấu: 

- Chiết khấu trên Số tiền bảo hiểm (Bảng 1) 

- Chiết khấu theo định kỳ đóng phí (Bảng 2) 

Bảng 1 

Nhóm tuổi 

Tỷ lệ Phí bảo hiểm (*) 

(trên mỗi 1.000 STBH) 

Nam Nữ 

0-17 57,30 53,50 

18-25 57,35 54,95 

26-30 58,37 56,32 

31-35 61,85 59,01 

36-40 68,18 63,86 

41-45 76,06 68,65 

46-50 88,04 75,29 

51-55 107,28 84,20 

(*) bảng tỷ lệ phí bảo hiểm trên đã bao gồm phần chiết khấu trên Số tiền bảo hiểm (giảm 40 
trên mỗi 1.000 STBH với STBH từ 250 triệu đồng) 

Bảng 2 

Định kỳ đóng phí bảo hiểm Năm Quý 

Chiết khấu theo định kỳ đóng phí bảo hiểm 5,0% 1,5% 

 

Ví dụ: Anh A 30 tuổi, giới tính Nam, STBH = 300 triệu đồng, đóng phí năm 

Phí bảo hiểm năm = (300.000.000/1.000) x 58,37  x (1 – 5%) 

          = 16.635.450 đồng 


